
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 6, Số 01-N1 ngõ 40 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

06/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH TUẤN HÀ

0110021789

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
MÁY TÍNH TUẤN HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN HA TRADING AND SERVICE 
COMPUTER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUANHA COMP Co.ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915211985
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

14. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Sao chép bản ghi các loại 1820

21. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

22. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

27. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

30. Sửa chữa thiết bị điện 3314

31. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

32. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
HÀ

Việt 
Nam

40 Ngõ 2 Trung 
Phụng, Phường Trung 
Phụng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

450.000.000 45,000 027187000400

2 NGUYỄN 
THANH 
TUẤN

Việt 
Nam

40 ngõ 2 Trung 
Phụng, Phường Trung 
Phụng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

550.000.000 55,000 038085000023

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038085000023
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 40 ngõ 2 Trung Phụng, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 22/27 Ngõ 100 Ngõ chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TUẤN Nam

02/01/1985 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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